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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:           /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 22/10/2025
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin cuối cùng về cơn bão số 12
Sáng ngày 23/10, sau khi đi vào vùng biển ven bờ khu vực Tp. Huế-Đà Nẵng, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 12) đã suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Hồi 07 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

 Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam suy yếu và tan dần.
2. Tin áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Hồi 07 giờ ngày 23/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 20km/h.
Đến 07h/24/10, vị trí ở 17,7 độ Vĩ Bắc; 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông; sức gió cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, 20km/h. Vùng nguy hiểm: vĩ tuyến 17,0 - 20,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,5 độ Kinh Đông. RRTT cấp 3: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 07h/25/10, vị trí ở 15,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông; cường độ suy yếu dần, sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Nam, 20-25km/h. Vùng nguy hiểm: vĩ tuyến 14,0 - 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 113,5-119,5 độ Kinh Đông. RRTT cấp 3: vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông.
3. Tin không khí lạnh tăng cường
Ngày và đêm 23/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.
4. Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Ngày và đêm 23/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0–5,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đặc khu Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm) có gió mạnh cấp 6,giật cấp 8, sóng biển cao 2,0–4,0m, biển động mạnh.

Ngoài ra, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa bão; vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7 và sóng biển cao trên 2,0m.
5. Về mưa

- Mưa ngày (19h/21/10-19h/22/10): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 40-80mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 337mm, Khe Mỏ Rang (Huế) 162mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 150mm, TĐ La Tó (Quảng Trị) 142mm, La Gi (Lâm Đồng) 111mm, Bình Thủy (Cần Thơ) 103mm, Tân Phú (Vĩnh Long) 97mm.
- Mưa đêm (19h/22/10-07h/23/10): Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Hồ Mạc Khê (Hà Tĩnh) 113mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 182mm, Hương Lâm (Lâm Đồng) 86mm, Thanh An (Đồng Nai) 182mm, VQG Tràm Chim (Đồng Tháp) 130mm.
- Mưa 3 ngày (19h/19/10-07h/23/10): Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk có mưa từ 100-250mm; cục bộ trên 400mm, một số trạm mưa lớn như: Đỉnh Bạch Mã (Huế) 900mm, Khe Mỏ Rang (Huế) 495mm, Suối Lương (Đà Nẵng) 305mm, Hương Trà (Quảng Ngãi) 475mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 374mm.
Dự báo: Từ sáng 23/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150mm/3h).

II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, SẢN XUẤT NÔNG NGIỆP, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN


1. Tình hình tàu thuyền: Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 16h00 ngày 22/10 đã không còn phương tiện hoạt động ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.
Tình hình cấm biển: 04 tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị và Quảng Ngãi. Đến sáng nay tỉnh Quãng Ngãi đã dở bỏ lệnh cấm biển.
2. Tình hình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản

- Nông nghiệp (từ Hà Tĩnh đến Quãng Ngãi): Còn 17.793 ha lúa chín sữa chưa thu hoạch, tập trung tại khu vực miền núi (Quảng Trị 245 ha; Đà Nẵng 2.410 ha; Quảng Ngãi 15.138 ha); 18.010 ha ngô (Hà Tĩnh 3.045 ha; Quảng Trị 1.372 ha; Huế 450 ha; Quảng Ngãi 13.143 ha), 15.004 ha rau (Hà Tĩnh 2.738 ha; Quảng Trị 5.289 ha; Huế 1.545 ha; Quảng Ngãi 4.132 ha); 2.527 ha cây Lạc.
- Thủy sản (từ Hà Tĩnh đến Gia Lai) có 39.337 ha (nuôi nước mặn lợ 16.278ha, nuôi nước ngọt 23.060 ha); 5.151 ô lồng bè; 100 chòi canh.

III. THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ

Mực nước các sông biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu dao động theo triều.
2. Các sông khu vực Trung Bộ
Mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế đang dao động ở trên mức báo động BĐ1, trên các sông từ thành phố Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có dao động. 

Mực nước lúc 04 giờ ngày 23/10/2025 trên một số sông như sau: 

- Trên sông Kiến Giang tại trạm Kiến Giang là 8,72m, trên BĐ1 0,72m; tại trạm Lệ Thủy là 1,53m, trên BĐ1 0,33m.

- Trên sông Bến Hải tại trạm Hiền Lương là 1,35m, trên BĐ1 0,35m.

- Trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc là 2,13m, dưới BĐ2 0,87m.

- Trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,72m, trên BĐ1 0,72m.
Dự báo: Từ ngày 23 đến 28/10, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ. Mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia-Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Vệ (Quảng Ngãi) và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3; sông Gianh (Quảng Trị), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) lên mức BĐ2; sông Sê San (Quảng Ngãi) lên mức BĐ1.
3. Tin lũ trên sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều, mực nước tại một số trạm lúc 07h/23/10 như sau: sông Tiền tại Tân Châu 3,55m, trên BĐ1 0,05m; sông Hậu tại Châu Đốc 3,31m, trên BĐ1 0,31m.
Dự báo: Mực đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 25/10, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 3,65m, trên báo động BĐ1 0,15m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 3,32m, dưới BĐ2 0,18m.

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Tình hình hồ chứa 
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	7h
	22/10
	214,97
	115,77
	515
	869
	215

	
	
	23/10
	215,09
	116,14
	1.121
	1.677
	

	Hòa Bình
	7h
	22/10
	115,54
	13,18
	484
	4.213
	117

	
	
	23/10
	115,55
	8,45
	1.305
	741
	

	Tuyên Quang
	7h
	22/10
	119,41
	52,19
	571
	1.213
	120

	
	
	23/10
	118,73
	52,24
	572
	1.214
	

	Thác Bà
	7h
	22/10
	57,98
	23,60
	295
	287
	58

	
	
	23/10
	57,97
	23,81
	264
	322
	


Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 01 cửa xả mặt.
b) Hồ chứa thủy lợi
Theo báo cáo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi:
- Khu vực Hà Tĩnh đến TP Huế: Tổng có 652 hồ, dung tích đạt 78-95% dung tích thiết kế (2 hồ quan trọng đặc biệt, 77 hồ lớn, 99 hồ vừa, 390 hồ nhỏ); 91 hồ hư hỏng; 25 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây mới (Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 18, TP. Huế 3).

- Khu vực Đà Nẵng đến Gia Lai: Tổng có 575 hồ, dung tích đạt 66-70% dung tích thiết kế  (158 hồ chứa lớn, 137 hồ chứa vừa, 280 hồ chứa nhỏ) và có 27 hồ hư hỏng; 12 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây mới (Đà Nẵng 05, Đắk Lắk 7).
c) Hồ chứa thuỷ điện

- Khu vực Bắc Trung Bộ: Có 05 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 100 m3/s trở lên.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có 04 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ: Có 09 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng từ 50 m3/s trở lên.
2. Tình hình đê điều

Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Hà Tĩnh đến Đăk Lăk có 38 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Hà Tĩnh: 5; Quảng Trị: 15; Huế 08; Đà Nẵng: 04; Quảng Ngãi: 03; Gia Lai; 02; Đăk Lắk: 01); 06 công trình kè biển đang thi công dở dang (Huế: 01; Đà Nẵng: 01; Đắk Lắk: 04).
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ 
1. Trung ương

- Ngày 22/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 202/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ;

- Ngày 20/10/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 200/CĐ-TTg về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành Công điện số 19/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 20/10/2025 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét; Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng đã có Công điện số 6001/CĐ-TM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.
- Sáng 22/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 5 tỉnh/tp từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chỉ đạo ứng phó bão số 12.
- Các Bộ Công an, Quốc phòng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ngoại giao và các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng đã ban hành công điện, công văn chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

- Ngày 21/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công điện số 8140/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang; Công văn số 8141/BNNMT-ĐĐ về việc đảm bảo an toàn hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang.
- Ngày 20/10/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 8111/BNNMT-ĐĐ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó bão số 12 và mưa lũ.
- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ, phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 3,7 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến người dân các tỉnh từ Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.
- Bộ đội biên phòng từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi đã cử 1.313 CBCS/ 34 phương tiện và thành lập 19 Đoàn công tác hỗ trợ các địa phương ứng phó với bão số 12 và mưa lũ.

- Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi cử 02 đoàn công tác đi kiểm tra, ứng phó với mưa bão tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

2. Địa phương

- Tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị dự trữ hàng hóa 2.745 kg gạo; 282 kg muối; 79.200 thùng mì ăn liền. 12.900 thùng lương khô, 21.000 thùng nước uống, nhiên liệu (Xăng, dầu Diesel); bố trí lực lượng canh gác và barie, biển cảnh báo tại các vị trí ngầm, tràn bị ngập, chia cắt, các điểm nguy cơ sạt lở, khu vực nguy hiểm.

- Thành phố Huế đã chuẩn bị dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống thiên tai, lụt, bão năm 2025, bao gồm: Gạo 20.000kg (4.000 bao); Mì ăn liền: 4.000 thùng; Thực phẩm khô: 2.000 đơn vị; Nước uống đóng chai (500 ml): 100.000 chai; nhiên liệu (Xăng, dầu Diesel). Cho học sinh nghỉ học từ chiều 22 đến hết 23/10.

- Thành phố Đà Nẵng đã thành lập 03 sở chỉ huy tiền phương tại 3 khu vực; chuẩn bị sẵn sàng 447 cano, 31.071 phao cứu sinh, 48.176 áo phao để cứu hộ khi có yêu cầu. Đã di dời 29 hộ tại thôn 2, xã Trà Lĩnh có nguy cơ cao xảy ra sạt lở; sơ tán tại chỗ 410 hộ/1.437 người tại phường Hội An Đông đến nơi an toàn. Cho học sinh nghỉ học ngày 22 và 23/10.

- Tỉnh Quảng Ngãi: Đã di dời 61 hộ dân/ 216 khẩu có nguy cơ cao sạt lở đất đến nơi an toàn./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV; Quản lý và XDCT

  Thủy lợi; Thuỷ sản và Kiểm ngư; Chăn nuôi và Thú y;       Lâm nghiệp và Kiểm lâm;
- Văn phòng BCĐPTDSQG;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);
- Lưu: VT.
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